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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA BÌNH 

  TỈNH BẠC LIÊU 
  n  n s : 30/2021/DS-ST 

N    08/9/2021 
“V/v tranh chấp cầm cố QSD đất” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Thúy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Huỳnh T i Em  

2. Ông Liêu Tài Ngoánh 

- Thư ký phiên toà: Ông Phan Văn Dư, Thư ký To   n nhân dân hu ện Hòa 

Bình, tỉnh  ạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình tham gia phiên tòa: 

Ôn  Văn Hữu T- Kiểm s t viên. 

Ngày 08 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở To   n nhân dân hu ện Hòa  ình, tỉnh 

 ạc Liêu xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s : 360/2020/TLST - DS ngày 07 

tháng 12 năm 2020 về “Tranh chấp cầm cố quyền sử dụng đất” theo Qu ết định 

đưa vụ  n ra xét xử s  34/2021/QĐXX- ST ngày 08 tháng 6 năm 2021, qu ết định 

hoãn phiên tòa s  27/2021/QĐST-DS ngày 06/7/2021, các thôn  b o dời phiên tòa s  

08 n    30/7/2021, s  13 n     30/8/2021  iữa c c đươn  sự: 

  

N u ên đơn: Ông Lê Văn U, sinh năm 1959  

Địa chỉ: TH-VH-VL, tỉnh  ạc Liêu 

 ị đơn: Ôn  Võ Qu c T, sinh năm 1982 và b  Trươn  Mộn  T, sinh năm 

1984  

         Cùn  địa chỉ: TC-MD-HB, tỉnh  ạc Liêu. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

N u ên đơn l  ôn  Lê Văn U trình bày: Vào ngày 17/01/2017, ông Võ Qu c 

T và bà Trươn  Mộn  T có c  cho ôn  03 côn  đất trồn  lúa tọa lạc tại TC-MD-

HB, tỉnh  ạc Liêu với  i  20 chỉ v n  24K; thời hạn c  đất l  03 năm kể từ n    

17/01/2017 đến 17/01/2020. Ôn  đã  iao đủ 20 chỉ vàng 24K cho ông T và bà T. 

Thời điểm c  đất có l m  iấ  ta  v  có ôn  N u ễn Ho n  V v  ôn  N u ễn Văn 

C chứn  kiến. Do khôn  có nhu cầu sử dụn  nên sau khi nhận c  đất ôn  đã cho 

ông T và bà T thuê lại với  i  3.000.000 đồn /côn /năm. Na , ôn   êu cầu ôn  Võ 
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Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T tr  lại 20 chỉ v n  24K (s  v n  c  đất). N o i ra, 

ôn  khôn  còn  êu cầu  ì kh c. 

Bị đơn l  ông Võ Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T trình bày vào ngày 

17/11/2017 vợ chồn  ôn  có c  cho ôn  Lê Văn U diện tích đất l  03 côn  đất 

trồn  lúa, đất tọa lạc TC-MD-HB, tỉnh  ạc Liêu với  i  l  20 chỉ v n  24k. Sau khi 

c  xon  thì vợ chồn  ôn  thuê lại để canh t c, do điều kiện khó khăn nên đã đến 

thời điểm chuộc lại đất vợ chồn  ôn  chưa tr  v n  cho ông U. Nay ông và bà T 

th n  nhất tr  cho ôn  U 20 chỉ v n  24k.   

Ý kiến của đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện Hòa  ình, tỉnh  ạc Liêu:  

Về thủ tục t  tụn : Từ khi thụ lý đến khi xét xử vụ  n, nhữn  n ười tiến h nh 

t  tụn  v  nhữn  n ười tham  ia t  tụn  đã thực hiện đún  qu  định của  ộ luật t  

tụn  dân sự.  

Về nội dun : Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ông 

Lê Văn U.  uộc ông Võ Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T ph i có n hĩa vụ tr  cho 

ông Lê Văn U 20 chỉ v n  24k.  

Án phí dân sự sơ thẩm ông Võ Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T ph i chịu theo 

qu  định ph p luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định: 

[1] Về thẩm qu ền  i i qu ết vụ  n: N u ên đơn ôn  Lê Văn U  êu cầu  buộc 

ông Võ Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T tr  lại v n  cầm c  đất, bị đơn l  ôn  T và bà 

T có nơi cư trú TC-MD-HB, tỉnh  ạc Liêu cho nên được x c định đâ  l  tranh chấp 

về  iao dịch dân sự thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n nhân dân hu ện Hòa 

 ình, tỉnh  ạc Liêu theo qu  định tại kho n 3 Điều 26, điểm kho n 1 Điều 35, điểm 

a kho n 1 Điều 39  ộ luật t  tụn  dân sự thuộc thẩm qu ền  i i qu ết của Tòa  n 

nhân dân hu ện Hòa  ình, tỉnh  ạc Liêu.  

[2] Về t  tụn : N u ên đơn ôn  Lê Văn U, bị đơn ôn  Võ Qu c T và bà 

Trươn  Mộn  T đã có đơn xin xét xử vắn  mặt. Căn cứ v o kho n 1 Điều 228  ộ 

luật t  tụn  Dân sự Tòa  n vẫn tiến h nh xét xử vụ  n. 

[3] Về nội dun : Ông Lê Văn U trình b   v o năm 2017 thì  iữa ông và vợ 

chồn  ôn  Võ Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T có thỏa thuận cầm c  diện tích đất 03 

công đất trồn  lúa với  i  l  20 chỉ v n  24k. Na  ôn   êu cầu ôn  T và bà T tr  

cho ôn  20 chỉ v n  24.   

 Hội đồn  xét xử xét thấ   iao dịch cầm c  đất  iữa ôn  U v  vợ chồn  ôn  

T, bà T l  có x   ra trên thực tế v  đã được hai bên thừa nhận, khi thỏa thuận  iữa 
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hai bên có l m  iấ  viết ta  đơn c  đất. Tuy nhiên theo qu  định của ph p luật thì 

khôn  qu  định cho n ười sử dụn  đất có qu ền cầm c  qu ền sử dụn  đất. Cụ thể 

tại Điều 106 của lật đất đai năm 2003, sửa đổi bổ sun  năm 2009, Điều 167, Điều 

179 v  Điều 188 của luật đất đai năm 2013 qu  định “Người sử dụng đất được thực 

hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

quyền được bồi  thường khi Nhà nước thu hồi đất”. Nên ôn  U và ông T, bà T giao 

dịch cầm c  qu ền sử dụn  đất l  vi phạm điều cấm của luật. Do đó, Hội đồn  xét 

xử x c định  iao dịch cầm c  qu ền sử dụn  đất  iữa ôn  U và ông T, bà T là vô 

hiệu. Khi  iao dịch dân sự vô hiệu khôn  l m ph t sinh, tha  đổi, chấm dứt qu ền, 

n hĩa vụ dân sự của c c bên kể từ thời điểm x c lập, c c bên khôi phục lại tình 

trạn  ban đầu, ho n tr  cho nhau nhữn   ì đã nhận. Như vậ  đ i với  êu cầu của 

ông U  êu cầu ôn  T và bà T ph i có n hĩa vụ tr  s  v n  cầm c  đất l  20 chỉ 

vàng 24k là hoàn to n phù hợp v  đã được ôn  T và bà T đồn  ý. Tuy nhiên do ông 

T, bà T xin vắn  mặt Tại Tòa nên Hội đồn  xét xử khôn  thể côn  nhận sự tự thỏa 

thuận của c c đươn  sự, m   i i qu ết vụ  n theo qu  định của ph p luật. 

 Từ nhữn  phân tích nhận định trên, Hội đồn  xét xử chấp nhận đề n hị của 

Kiểm s t viên, tu ên b   iao dich cầm c  qu ền sử dụn  đất  iữa ôn  U và ông T, 

bà T là vô hiệu.  uộc ôn  T và bà T ph i có n hĩa vụ tr  cho ôn  U 20 chỉ v n  

24k, loại v n  9999.  

  [3] Về án phí sơ thẩm dân sự: Ôn  Võ Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T ph i 

chịu án phí là  300.000 đồn .  

 Ôn  Lê Văn U khôn  ph i chịu  n phí, ôn  Lê Văn U đã nộp tạm ứn   n phí 

s  tiền 2.925.000 đồn  tại biên lai thu tạm ứn   n phí s  0010390 ngày 07/12/2020 

được nhận lại tại Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện Hòa  ình. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o kho n 3 Điều 26, điểm a kho n 1 Điều 35, điểm a kho n 1 Điều 

39  ộ luật t  tụn  dân sự năm 2015; kho n 1 Điều 228  ộ Luật t  tụn  dân sự; 

Điều 116, 123, 131  ộ luật dân sự; Điều 106, 167, 179, 188 Luật đất đai; kho n 2 

Điều 26 N hị qu ết s  326/2016/NQ - UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về hướn  dẫn 

 p dụn  một s  qu  định của ph p luật về  n phí, lệ phí tòa  n. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ôn  Lê Văn U đ i với ôn  Võ Qu c T và 

b  Trươn  Mộn  T.  
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2. Tu ên b  hợp đồn  cầm c  qu ền sử dụn  đất  iữa ôn  Lê Văn U và ông 

Võ Qu c T, b  Trươn  Mộn  T vô hiệu.  uộc ôn  Võ Qu c T, b  Trươn  Mộn  T 

ph i có n hĩa vụ tr  cho ôn  Lê Văn U 20 chỉ v n  24k, loại v n  9999. 

 3. Án phí dân sự sơ thẩm:  Ông Võ Qu c T v  b  Trươn  Mộn  T ph i chịu 

300.000đồn  nộp tại Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện Hòa  ình, tỉnh  ạc Liêu. 

Ông Lê Văn U đã nộp tạm ứn   n phí s  tiền 2.925.000 đồn  tại biên lai thu 

tạm ứn   n phí s  0010390 n    07/12/2020 được nhận lại s  tiền trên tại Chi cục 

thi h nh  n dân sự hu ện Hòa  ình. 

 4. Trườn  hợp qu ết định được thi h nh theo qu  đinh tại Điều 2 Luật thi 

h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự có 

qu ền thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n 

hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6,7, và 9 Luật thi h nh  n 

dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

Án xử sơ thẩm côn  khai, đươn  sự vắn  mặt có qu ền kh n  c o tron  thời 

hạn 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được niêm  ết. 

 

Nơi nh n:    
- Đươn  sự; 

- TAND tỉnh  ạc Liêu; 

- VKS tỉnh  ạc Liêu; 

- VKSND hu ện Hòa  ình; 

- Chi cục THADS hu ện Hòa  ình 

- Lưu HSVA. 

 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                         LÊ THỊ THÚY LINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


